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The zoonosis is a significant health issue for both the medical and 
veterinary fields. Students in these disciplines play crucial roles 
in preventing and controlling such diseases. This study aimed to 
understand the knowledge (K), attitudes (A), and practices (P) 
regarding the prevention and control of zoonotic diseases among 
students majoring in animal science and veterinary medicine at 
the Nong Lam University, Ho Chi Minh City. Two methods used 
in this cross-sectional study were KAP and Q surveys, conducted 
on 329 and 46 subjects, respectively. The results indicated that 
students exhibited good K, A, and P levels at 66%, 48%, and 
60%, respectively. The academic year influenced the formation of 
knowledge and attitudes. Raising two different kinds of animals 
at home was a factor that influenced the attitudes. The number of 
information sources affected differences in attitudes and behaviors. 
Three distinct student clusters were formed based on KAP scores. 
Cluster 1 had lower scores in all three aspects than the population 
average, cluster 3 had higher KAP scores than the population 
average, and cluster 2 had higher KP but lower A than the population 
average. Two student opinion groups (SOGs) were formed through 
the Q methodology, where SOG 1 was more concerned about 
personal health, and SOG 2 was more concerned about animal 
health. Both groups mentioned interdisciplinary collaboration to 
address the issue of zoonotic diseases. The proportion of students 
with good KAP was relatively low, and factors influencing this 
proportion were identified in the study. Thus, this highlighted the 
need for additional solutions and enhancements from teachers and 
researchers with the One Health approach playing a crucial role.

Cited as: Truong, B. D., Nguyen, N. T. T., Nguyen, T. T., Nguyen, N. T. T., Nguyen, N. T. Y., Tran, L. 
B. P., Le, T. Q., & Nguyen, D. T. T. (2025). Knowledge - attitude - practice of students of the Faculty 
of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Ho Chi Minh City on the risk of 
zoonosis. The Journal of Agriculture and Development 24(5), 11-25.



12 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 24(1) www.jad.hcmuaf.edu.vn

Kiến thức - Thái độ - Hành vi của sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh về nguy cơ bệnh truyền lây giữa người và động vật

Trương Đình Bảo*, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thiên Nhi, Nguyễn Thị Ý 
Nhi, Trần Phùng Bích Loan, Lê Quang Thông & Nguyễn Thị Thùy Dung

Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT

Bài báo khoa học

Ngày nhận:   27/02/2024
Ngày chỉnh sửa:   13/05/2024  
Ngày chấp nhận: 17/05/2024

Từ khóa

Bệnh truyền lây giữa người và 
động vật
Hành vi
Kiến thức
Sinh viên
Thái độ

*Tác giả liên hệ

Trương Đình Bảo
Email:  
dinhbao.truong@hcmuaf.edu.vn

Bệnh truyền lây giữa người và động vật là một vấn đề sức khỏe 
quan trọng cho cả lĩnh vực y tế và thú y. Sinh viên các ngành này 
là những mắt xích quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát 
các bệnh trên. Mục tiêu của đề tài nhắm tới là tìm hiểu kiến thức 
(K), thái độ (A) và hành vi (P) phòng chống các bệnh truyền lây 
giữa người và động vật của sinh viên các ngành chăn nuôi, và thú 
y, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Hai phương pháp sử dụng 
trong nghiên cứu cắt ngang là khảo sát KAP và khảo sát Q được 
tiến hành lần lượt trên 329 và 46 sinh viên năm 1 tới năm 4 của 
khoa Chăn nuôi Thú y (thời điểm 2023). Kết quả cho thấy sinh 
viên có K, A và P tốt lần lượt là 66%, 48% và 60%. Niên khóa có 
ảnh hưởng lên hình thành kiến thức và thái độ. Sinh viên có thú 
nuôi trong nhà ảnh hưởng lên thái độ. Số nguồn thông tin ảnh 
hưởng lên sự khác biệt về thái độ và hành vi. Ba cụm sinh viên 
khác nhau được hình thành từ phân loại dựa trên điểm KAP. Cụm 
1 có cả ba điểm thấp hơn trung bình quần thể, cụm 2 có KP cao 
nhưng A thấp hơn trung bình quần thể, và cụm 3 có KAP cao hơn 
trung bình quần thể. Hai nhóm ý kiến (NYK) được hình thành 
từ các bạn sinh viên thông qua phương pháp Q, trong đó NYK 1 
quan tâm nhiều tới sức khỏe bản thân, NYK 2 quan tâm nhiều tới 
sức khỏe vật nuôi. Cả hai nhóm đều đề cập tới hợp tác đa ngành 
giải quyết vấn đề bệnh truyền lây. Tỷ lệ sinh viên có KAP tốt chưa 
cao và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ này đã được xác định trong 
nghiên cứu. Điều này đặt ra nhu cầu bổ sung thêm các giải pháp 
tăng cường đến từ giảng viên, nhà nghiên cứu, trong đó không thể 
thiếu vai trò của hướng tiếp cận Một Sức Khỏe.  
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Một nghiên cứu gần đây cho thấy có 26 
nghiên cứu trên heo, 6 nghiên cứu trên gia cầm, 
21 nghiên cứu trên thú nhai lại, 28 nghiên cứu 
trên thú cưng và 25 nghiên cứu trên thú hoang 
dã liên quan tới bệnh truyền nhiễm mới nổi ở 
Đông Nam Á. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra 
sự phổ biến của các bệnh truyền lây từ động vật 
sang người ở các nước trong khu vực trong thời 
gian 2011 - 2022 (Nguyen & ctv., 2024). Nguyên 
nhân làm lây lan, bùng phát nghiêm trọng các 
bệnh lan truyền từ động vật sang người ở khu 
vực Châu Á là do việc phơi nhiễm quá mức giữa 
người và vật chủ nhiễm bệnh thông qua tập quán 
canh tác không hợp vệ sinh, quy định lỏng lẻo 
đối với thị trường buôn bán động vật ở các nước 
trong khu vực. Ngoài ra, hạn chế về cơ sở, thiết 
bị phòng thí nghiệm, nhận thức của bác sĩ, bác 
sĩ thú y dẫn tới thiếu hụt các cuộc điều tra và 
đánh giá chính xác về gắng nặng của các bệnh lây 
truyền từ động vật sang người (Vu & ctv., 2019). 
Dân cư phân tán, hạn chế nguồn lực và cơ sở vật 
chất, bệnh lây truyền xuyên biên giới, yếu tố môi 
trường nhiệt đới gió mùa và đa dạng sinh học 
cũng được nhắc tới như là các thách thức trong 
việc quản lý các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở 
khu vực Đông Nam Á (Coker & ctv., 2011).

Việt Nam được xem là một trong những 
điểm nóng tiềm năng về các bệnh truyền lây mới 
nổi giữa người và động vật (Coker & ctv., 2011; 
Auplish & ctv., 2024). Trong giai đoạn 2011 - 
2022, các mầm bệnh trên heo đã được ghi nhận 
bao gồm Campylobacter, viêm gan siêu vi type 
E, rotavirrus type A, Leptospira, viêm não Nhật 
Bản, sán gạo Taenia, Kobuviruses, Burkholderia 
pseudomallei, Streptococcus suis, Trichinella; các 
mầm bệnh trên gia cầm đã được ghi nhận bao 
gồm Streptococcus suis, Salmonella, Opisthorchis 

1. Đặt Vấn Đề

Bệnh truyền lây từ động vật sang người là 
mối quan tâm lớn đối với sức khỏe cộng đồng 
và có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế quốc 
gia và toàn cầu (Binder & ctv., 1999; Morens & 
ctv., 2004). Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy 
sự hiện diện của 1407 tác nhân gây bệnh trên 
người, 58% trong số đó là tác nhân lây truyền từ 
động vật sang người. Trong đó, 13% (177/1407) 
trong số các tác nhân gây bệnh là mầm bệnh mới 
nổi và 73% trong số chúng là tác nhân lây truyền 
có nguồn gốc động vật (Woolhouse & Sequeria, 
2005). Bệnh truyền lây từ động vật đóng góp 60% 
trong số các sự kiện bệnh mới nổi kể từ giữa thế 
kỷ 20 (Taylor & ctv., 2001; Jones & ctv., 2008). Đa 
phần, các sự kiện bệnh mới nổi được ghi nhận có 
nguồn gốc từ thú hoang dã (Bengis & ctv., 2004; 
Jones & ctv., 2008; Dobson & ctv., 2020). Một số 
ví dụ minh họa có thể kể đến là dịch bệnh vi rút 
Ebola ở khu vực Tây Châu Phi (Oleribe & ctv., 
2015; Saéz & ctv., 2015) và dịch bệnh do vi rút 
Nipah ở Bangladesh (Chakraborty & ctv., 2016; 
Nikolay & ctv., 2019). Gần đây nhất, thú hoang 
dã được xem là nghi ngờ lớn nhất là vật chứa 
đầu tiên của virus SARS-CoV2 gây ra đại dịch 
toàn cầu (McNamara & ctv., 2020; Worobey & 
ctv., 2022; Wu & ctv., 2022). Mối tương tác giữa 
con người - thú hoang dã chủ yếu thông qua các 
hoạt động như săn bắn, mua bán trao đổi, chế 
biến và sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang 
dã (Pouliquen & ctv., 2024). Mười yếu tố nguy 
cơ chính được liệt kê liên quan tới bệnh truyền 
lây mới nổi và tái nổi ở mức độ toàn cầu. Trong 
số đó, thay đổi trong việc sử dụng đất ở hay hoạt 
động nông nghiệp, thay đổi nhân khẩu học và 
xã hội học là những yếu tố nguy cơ được đề cập 
tới nhiều nhất trong các nghiên cứu liên quan 
(Woolhouse & Sequeria, 2005). 
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(KAP, Knowledge - Attitude - Practive) giúp xác 
định những lỗ hổng về kiến   thức, thái độ, hành 
vi có thể cản trở việc kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm, đặc biệt là bệnh lây từ động vật sang người 
(Tiwari, 2019). Phương pháp thứ hai sử dụng là 
phương pháp Q giúp phát hiện và phân loại các 
ý kiến chủ quan của người tham gia, cung cấp 
những hiểu biết thêm về các vấn đề mà họ nêu 
ra và khảo sát các nội dung thống nhất và còn 
tranh luận trong nhóm người tham gia (Brown, 
1980). Phương pháp Q đã được sử dụng trong 
nhiều lĩnh vực trong đó có cả thú y (Truong & 
ctv., 2017) và thú y sức khỏe cộng đồng (Truong 
& ctv., 2019). Sử dụng song song hai phương 
pháp giúp nhóm nghiên cứu vừa nắm bắt được 
thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi với mức 
độ tin tưởng cao khi thông tin được thu nhận từ 
hai phương pháp khác nhau.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 3/2023 
đến tháng 5/2024 tại khuôn viên Trường Đại học 
Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Chọn mẫu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là sinh viên khoa Chăn 
nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ 
Chí Minh từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 của 
hai ngành Chăn nuôi và Thú y (thời điểm 2023). 
Số lượng mẫu cho nghiên cứu KAP (1059 sinh 
viên) được tính toán bằng phần mềm Statulator 
(Dhand & Khatkar, 2014) với độ tin cậy 95%, tỷ 
lệ sinh viên có kiến thức thái độ hành vi tốt được 
ước tính ở mức 50%, sai số tuyệt đối 5,5%, tỷ lệ 
phản hồi 30%. Thông số Kiến thức - Thái độ - 
Hành vi tốt được ước tính ở mức 50% vì chưa có 

viverrine, Campylobacter; trên thú nhai lại ghi 
nhận được sán lá gan lớn, Giardia duodenalis; 
trên thú cưng ghi nhận các mầm bệnh Giardia 
duodenalis, Trichinella; trên thú hoang dã, các 
nghiên cứu đã ghi nhận được các mầm bệnh 
Trichinella, Leptospira, Rickettsia, Bartonella, 
Hantavirus, Kobuviruses (Nguyen & ctv., 2024). 
Trong bối cảnh nhiều mầm bệnh xuất hiện trên 
vật nuôi và thú hoang dã, sinh viên ngành Bác sĩ 
Thú y hay Kỹ sư Chăn nuôi, những người sẽ tiếp 
xúc và làm việc trực tiếp với động vật trong tương 
lai, sẽ cần được trang bị hành trang tốt trước khi 
thực hiện công việc. Họ được xem là một trong 
những nhóm nguy cơ cực kỳ cao vì khả năng tiếp 
xúc và phơi nhiễm liên tục với động vật, mầm 
bệnh thông qua các hoạt động thăm khám, điều 
trị bệnh, tư vấn, mổ khám, chăn nuôi... Dù bệnh 
truyền lây giữa người và động vật đã được đưa 
vào chương trình đào tạo hoặc lồng ghép thông 
qua các môn học, hoạt động ngoại khóa, tuy 
nhiên việc đánh giá về hiểu biết của sinh viên, 
cách ứng xử của sinh viên, hành vi của sinh viên 
liên quan tới bệnh truyền lây chưa được đánh 
giá nhiều, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam. 
Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện nhằm 
đánh giá thực trạng mức độ hiểu biết, thái độ và 
hành vi của các sinh viên đang học ngành Bác sĩ 
Thú y và Kỹ sư Chăn nuôi nhập học từ năm 2019 
tới 2022 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ 
Chí Minh về nguy cơ bệnh truyền lây giữa người 
và động vật. Kết quả nghiên cứu dự kiến cung 
cấp các đánh giá khoa học giúp hỗ trợ cải thiện, 
thay đổi cách trang bị hành trang cho sinh viên 
như hiện nay.  

Hai phương pháp thu thập thông tin được sử 
dụng trong nghiên cứu này. Phương pháp thứ 
nhất là khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi 
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ngắn hoặc chọn trắc nghiệm dành cho thông 
tin nhân khẩu học và thông tin cơ bản về bệnh 
truyền lây.   Các câu đánh giá “Kiến thức” được 
thiết kế với ba khả năng trả lời “đúng”, “sai” và 
“không biết”. Các câu đánh giá “Thái độ” được 
thiết kế trả lời với ba sự lựa chọn “không đồng 
ý”, “không ý kiến” và “đồng ý”. Các câu đánh giá 
“Hành vi” được thiết kế 5 cấp độ bao gồm “không 
bao giờ”, “ít khi”, “đôi khi”, “thường xuyên” và “rất 
thường xuyên”.

2.3.2. Phương pháp Q

Các phát biểu (PB) sử dụng ở phương pháp 
Q chủ yếu liên quan tới nhận thức và thái độ của 
sinh viên về bệnh truyền lây giữa người và động 
vật. Cùng với sự tham vấn của các chuyên gia về 
dịch tễ học và xã hội học, 46 PB xoay quanh bệnh 
truyền lây giữa người và động vật đã được hoàn 
thiện. Các PB này được sắp xếp vào một bảng 
cấp độ được chuẩn bị trước. Bảng cấp độ có các 
bảy mức lần lượt là “hoàn toàn không đồng ý”, 
“rất không đồng đồng ý”, “không đồng ý”, “không 
có ý kiến”, “đồng ý”, “rất đồng ý”, “hoàn toàn đồng 
ý” tương đương với điểm số “-3”, “-2”, “-1”, “0”, 
“1”, “2”, “3”. 
2.4. Cách thức thu thập và quản lý dữ liệu

Bộ câu hỏi KAP được soạn thảo trên Google 
Forms và được gửi qua email đến 1862 sinh viên. 
Thời gian thực hiện là 3 tuần từ 05/07/2023 đến 
28/07/2023, mỗi tuần nhóm nghiên cứu thực 
hiện gửi email nhắc lại một lần. 

Đối với phương pháp Q, những người tham 
gia được mời đọc, đánh giá và tự do phân bố 
các PB vào bảng cấp độ chuẩn bị trước với 7 lựa 
chọn riêng biệt, dao động từ “-3” hay “hoàn toàn 

thông tin nghiên cứu trước đây và mức 50% cho 
phép có số lượng mẫu lớn nhất. sai số tuyệt đối 
5,5% được lựa chọn để cho khoảng tin cậy 44,5% 
- 55,5% số lượng sinh viên trong quần thể nghiên 
cứu có kiến thức, thái độ và hành vi tốt ở mức tin 
cậy 95%. Nhóm nghiên cứu quyết định gửi thông 
tin qua email cho 1862 sinh viên của khoa nhằm 
đảm bảo tỷ lệ phản hồi cần thiết. Đối với phương 
pháp Q, số lượng sinh viên tham gia khảo sát sẽ 
là 46 người (tương đương với số phát biểu (đề 
cập chi tiết ở mục 2.3.2). 46 sinh viên này được 
lựa chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện 
từ nhóm sinh viên đã tham gia trả lời cho nghiên 
cứu KAP hai tháng trước đó. Số lượng trên được 
tính toán dựa trên nguyên tắc của phương pháp 
là số lượng người khảo sát phải nhỏ hơn hoặc 
bằng số ý kiến (Watts & Stenner, 2005).

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Khảo sát KAP

Bộ câu hỏi đánh giá KAP được xây dựng với 
35 câu hỏi liên quan đến vấn đề bệnh truyền 
lây giữa động vật và người và được chia thành 
4 phần chính: (i) Nhân khẩu học & thông tin cơ 
bản liên quan đến bệnh truyền lây giữa người và 
động vật (11 câu) với mục tiêu sàng lọc tính phù 
hợp của người tham gia (nghiêm túc hay không 
nghiêm túc tham gia khảo sát); (ii) Kiến thức 
liên quan tới các bệnh truyền lây giữa người và 
động vật (8 câu); (iii) Thái độ quan tâm tìm hiểu 
đến các bệnh (8 câu); (iv) Hành vi thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa bệnh truyền lây (8 câu). 
Mỗi nội dung trong nhóm tiêu chí KAP được 
ước tính có số lượng câu hỏi giống nhau (8 câu) 
nhằm thuận tiện cho việc phân tích điểm số. Các 
câu trả lời được thiết kế dưới dạng câu trả lời 
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và động vật, tham gia hoạt động Một Sức Khỏe, 
định hướng làm việc trong tương lai. Phương 
pháp phân tích cụm nhằm phân loại sinh viên 
thành các nhóm khác nhau dựa vào ba biến 
KAP (biến chính) và 9 biến độc lập (biến phụ).   

2.5.2. Phương pháp Q - sort

Sau khi thiết lập một ma trận tương quan 
giữa các Q - sort (mỗi Q sort tương ứng với một 
bài phỏng vấn Q của một người), chúng tôi tiến 
hành phân tích thành phần chính và phân cụm 
để nhóm những người có ý kiến giống nhau vào 
chung một “nhóm ý kiến” (NYK). Phương pháp 
phân tích thành phần chính (Husson & ctv., 
2011) và phương pháp phân tích cụm (Zabala, 
2014) được sử dụng. Tiếp theo, phân tích sự ảnh 
hưởng của các yếu tố nhân khẩu học (9 yếu tố 
liệt kê ở trên) lên sự hình thành các nhóm ý kiến 
bằng trắc nghiêm phi tham số Kruskal-Wallis 
được thực hiện.

2.5.3. Phương pháp phân tích thống kê

Các phân tích được thực hiện bằng phần mềm 
Rstudio phiên bản 4.3.0 (2023-04-21) và các gói 
công cụ “lme4” (mô hình hồi quy); “FactoMineR” 
(phân tích thành phần chính), “qmethod” (phân 
tích cụm) tích hợp trong Rstudio.

3. Kết Quả 

3.1. Kết quả khảo sát KAP

Số sinh viên tham gia khảo sát sau thông báo 
và nhắc lại là 331/1862 (17,8%). Sau khi sàng 
lọc dữ liệu và loại bỏ 2 câu trả lời không đầy đủ 
thông tin, kết quả có được 329 câu trả lời đầy đủ 
(17,7%)  được tổng hợp và phân tích (Bảng 1).

không đồng ý” đến “+3” hay “hoàn toàn đồng 
ý”. Số lượng PB được yêu cầu phân phối vào các 
cấp độ lần lượt là 4, 6, 8, 10, 8, 6, 4. Việc cố định 
số lượng PB như trên nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho phân tích và được đánh giá là không 
ảnh hưởng nhiều tới tự do lựa chọn thông tin 
của người tham gia khảo sát. Sau phần phân bố 
ý kiến của người khảo sát, các câu hỏi bổ sung 
được đặt ra đối với các PB ở hai cực nhằm tìm 
hiểu lý do của việc cho điểm các PB.

2.5. Phân tích số liệu

2.5.1. Khảo sát KAP

Mỗi phần Kiến Thức, Thái Độ, Hành Vi sẽ 
có 8 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng sẽ tương ứng 
với một điểm. Số liệu (điểm số) của ba phần 
(biến) trên sẽ được sử dụng trong phân tích 
khác biệt về trung bình (ANOVA) hoặc phân 
loại sinh viên bằng phương pháp phân tích 
cụm. Ngoài ra, số liệu trên còn được chuyển đổi 
thành số liệu nhị phân (“tốt/không tốt” tương 
ứng với số điểm mỗi phần “ 5/< 5”). Mô hình 
hồi quy logistic đa biến được sử dụng để phân 
tích yếu tố liên quan đến mức độ “tốt/không 
tốt” về kiến thức, thái độ và hành vi của sinh 
viên (Biến phụ thuộc của mô hình). Ba mô hình 
khác nhau sẽ được xây dựng tương ứng với ba 
biến phụ thuộc. Chín biến độc lập của cả ba mô 
hình bao gồm giới tính, số lượng loài nuôi trong 
nhà, ngành học, niên khóa, trải nghiệm dịch, 
số nguồn thông tin tiếp cận về bệnh truyền lây, 
tham gia học môn bệnh truyền lây giữa người 
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Kết quả phân tích KAP trong 329 số liệu từ 
sinh viên khảo sát cho thấy, số lượng đạt Kiến 
thức tốt là 216 sinh viên chiếm tỷ lệ 66%, đạt 

Bảng 1. Số lượng sinh viên phản hồi trong khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi (KAP)

Khóa Sinh viên 
năm thứ

Số lượng 
email sinh 

viên

Sinh viên phản hồi Tỷ lệ
phản hồiNhóm ngành

Thú y
Nhóm ngành

Chăn nuôi
Tổng

45 5 344 36 5 41 11,9%
46 4 414 95 17 112 27,1%
47 3 578 74 26 100 17,3%
48 2 526 64 12 76 14,5%

Tổng 1862 269 60 329 17,7%

Thái độ tốt là 158 sinh viên chiếm 48%, đạt Hành 
vi tốt là 198 sinh viên chiếm 60% (Bảng 2). 

Bảng 2. Phân loại kiến thức, thái độ, hành vi theo mức độ 

Trung bình Độ lệch chuẩn Phân loại
Tốt (%) Không tốt (%)

Kiến thức 5,09 1,56 66 34
Thái độ 4,76 1,70 48 52
Hành vi 4,80 1,80 60 40

Kết quả khảo sát kiến thức cho thấy hầu hết 
các bạn sinh viên đều có trang bị kiến thức về 
bệnh truyền lây và có thể chọn ít nhất một câu 
trả lời đúng. Tuy nhiên, chỉ có 7 sinh viên trả 
lời đúng hoàn toàn bộ câu hỏi nhóm nghiên cứu 
đã xây dựng. Kết quả phân tích mô hình logistic 
đơn biến cho thấy sinh viên năm 4 có kiến thức 
tốt hơn sinh viên năm 1, 2 lần lượt là 7.1 odds 
(khoảng tin cậy 95% (KTC95) (1.8 - 33.3)) và 
4.7 odds (KTC95 (1.3 - 20.0)) (Bảng 3). Các biến 
khác không ảnh hưởng lên mức độ kiến thức của 
sinh viên nên mô hình đa biến không được lập 
cho biến kiến thức. 

48% sinh viên tham gia khảo sát có kết quả 
đánh giá tốt về thái độ. Kết quả mô hình hồi quy 
đơn biến xác định 3 biến có ý nghĩa nhưng mô 

hình đa biến cho thấy chỉ còn 2 biến có ý nghĩa. 
Các biến có ý nghĩa ảnh hưởng lên điểm thái độ 
được ghi nhận là “số loài vật nuôi trong nhà” và 
“số nguồn thông tin”. Nhóm sinh viên có số loài 
vật nuôi trong nhà (2 con) có thái độ tốt hơn 
sinh viên không nuôi thú là 2.09 odds (KTC95 
(1.01 - 4.38)). Sinh viên tiếp cận 4 nguồn thông 
tin trở lên có thái độ tốt hơn sinh viên tiếp cận 
1 nguồn thông tin là 2.71 odds (KTC95 (1.01 - 
7.13)) (Bảng 3 & 4). 

60% sinh viên khảo sát cho mức đánh giá có 
“hành vi tốt”. Sinh viên năm 4 có điểm hành vi tốt 
hơn sinh viên năm 1 là 2,39 odds (KTC95 [1,04; 
5,77]). Sinh viên tiếp cận 4 nguồn thông tin có 
hành vi tốt hơn sinh viên tiếp cận 1 nguồn thông 
tin là 3.26 odds (KTC95 (1.35 - 8.01) (Bảng 3 & 4).
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Bảng 3. Phân tích hồi quy logistic mối tương quan giữa biến giải thích và biến phụ thuộc - “có đủ kiến 
thức, thái độ và hành vi về phòng chống bệnh lây truyền động vật và người hay không”

Phân tích đơn biến
Kiến thức Thái độ Hành vi

Biến Phân loại OR (KTC 95%) OR (KTC 95%) OR (KTC 95%)
Giới tính Nam

Nữ
Khác

Tham chiếu
0,86 [0,51; 1,47]
0,49 [0,05; 3,43]

Tham chiếu
0,90 [0,54; 1,51]
0,51 [0,06; 3,49]

Tham chiếu
0,72 [0,44; 1,20]
0,29 [0,03; 2,09]

Số loài vật nuôi 
trong nhà*

0
1
2
3

Tham chiếu
0,88 [0,42; 1,82]
0,64 [0,28; 1,39]
1,09 [0,43; 2,85]

Tham chiếu
1,59 [0,80; 3,23]
2,30 [1,09; 4,94]
0,94 [0,38; 2,31]

Tham chiếu
1,29 [0,65; 2,57]
0,89 [0,42; 1,84]
1,24 [0,52; 2,98]

Chuyên ngành Thú y
Chăn nuôi

Tham chiếu
0,82 [0,42; 1,62]

Tham chiếu
1,19 [0,62; 2,33]

Tham chiếu
1,87 [0,97; 3,74]

Năm học* 1
2
3
4

Tham chiếu
1,49 [0,78; 2,89]
3,62 [1,81; 7,40]

6,80 [1,85; 29,70]

Tham chiếu
0,92 [0,46; 1,81]
5,67 [0,28; 1,12]
1,65 [0,57; 4,88]

Tham chiếu
0,99 [0,51; 1,95]
1,23 [0,63; 2,44]
2,47 [0,82; 7,79]

Tham gia môn 
học bệnh truyền 
lây

Chưa
Có
Đang học

Tham chiếu
1,77 [0,69; 4,83]
0,31 [0,04; 2,29]

Tham chiếu
0,73 [0,32; 1,63]
1,22*10^-7 [NA-

3,78*10^20]

Tham chiếu
0,97 [0,43; 2,23]
0,38 [0,04; 2,63]

Tham gia hoạt 
động MSK

Không
Có

Tham chiếu
1,42 [0,70; 3,00]

Tham chiếu
0,80 [0,43; 1,49]

Tham chiếu
1,20 [0,64; 2,28]

Trải nghiệm 
dịch

Chưa
Có

Tham chiếu
1,18 [0,69; 2,04]

Tham chiếu
1,04 [0,62; 1,74]

Tham chiếu
0,78 [0,47; 1,30]

Số nguồn thông 
tin thu nhận về 
bệnh truyền lây 
giữa người và 
động vật*

1
2
3
4

Tham chiếu
1,43 [0,50; 4,07]
1,49 [0,54; 4,04]
1,67 [0,61; 4,48]

Tham chiếu
0,89 [0,33; 2,54]
1,16 [0,45; 3,13]
2,71 [1,07; 7,27]

Tham chiếu
1,19 [0,46; 3,13]
1,55 [0,63; 3,91]
3,22 [1,29; 8,17]

Loài vật định 
hướng làm việc 
trong tương lai*

Thú nông 
nghiệp
Thú cưng
Không đặc 
hiệu
Loài khác
Thú hoang dã

Tham chiếu
1,33 [0,68; 2,61]
0,97 [0,41; 2,34]
0,98 [0,28; 3,58]
1,38 [0,49; 4,01]

Tham chiếu
1,19 [0,64; 2,25]
1,92 [0,83; 4,51]
0,53 [0,15; 1,80]
1,91 [0,67; 5,70]

Tham chiếu
0,97 [0,52; 1,79]
0,59 [0,25; 1,34]
0,79 [0,24; 2,71]
1,72 [0,59; 5,33]

   OR: chỉ số odds; KTC: 95% khoảng tin cậy 95% của chỉ số odds; * các biến có giá trị P < 0,2 khi phân tích đơn biến.
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sinh viên có cả ba điểm KAP thấp hơn trung 
bình trong quần thể. Cụm 2 là tập hợp các bạn 
sinh viên có điểm kiến thức và hành vi cao hơn 
trung bình quần thể nhưng điểm thái độ lại 
thấp hơn trung bình quần thể. Cụm ba là tập 
hợp các bạn sinh viên có cả ba điểm KAP cao 
hơn trung bình quần thể. Bốn biến niên khóa, 
việc tham gia môn học bệnh truyền lây, tham 
gia hoạt động Một Sức Khỏe và số lượng nguồn 
thông tin là những biến ảnh hưởng tới việc hình 
thành các cụm khác nhau (Bảng 5).

Bảng 4. Phân tích hồi quy logistic đa biến mối tương quan giữa biến giải thích và biến phụ thuộc - “có 
đủ thái độ và hành vi về phòng chống bệnh lây truyền động vật và người hay không”

Phân tích đa biến*
Thái độ Hành vi

Biến Phân loại OR (KTC 95%) OR (KTC 95%)
Số loài vật nuôi trong nhà 0

1
2
3

Tham chiếu
1,56 [0,79;3,11]
2,09 [1,01;4,38]
0,94 [0,39;2,29]

na
na
na
na

Năm học 1
2
3
4

na
na
na
na

Tham chiếu
0,97 [0,52;1,81]
1,25 [0,68;2,30]
2,39 [1,04;5,77]

Số nguồn thông tin 1
2
3
4

Tham chiếu
0,93 [0,34; 2,61]
1,20 [0,48; 3,18]
2,71 [1,09; 7,13]

Tham chiếu
1,24 [0,49;3,16]
1,61 [0,67;3,92]
3,26 [1,35;8,01]

Loài vật định hướng làm 
việc trong tương lai

Thú nông nghiệp
Thú cưng

Không đặc hiệu
Loài khác

Thú hoang dã

Tham chiếu
1,15 [0,64; 2,07]
1,91 [0,86; 4,30]
0,58 [1,16; 1,90]
1,74 [0,64; 4,92]

na
na
na
na
na

OR: chỉ số odds; KTC: 95% khoảng tin cậy 95% của chỉ số odds; na: không có.

3.2. Phân loại sinh viên dựa trên điểm Kiến 
thức - Thái độ - Hành vi

Phân tích cụm dựa trên điểm kiến thức, 
thái độ và hành vi cho thấy sinh viên tham gia 
khảo sát có thể được chia thành ba cụm khác 
nhau. Điểm trung bình trong quần thể đối với 
mỗi biến kiến thức, thái độ và hành vi lần lượt 
là 5,1; 4,7 và 4,8 (Bảng 5). Các cụm có liên kết 
chặt chẽ nhất với biến thái độ (hệ số tương quan 
(HSTQ) 0,65), liên kết thấp hơn với biến kiến 
thức (HSTQ 0,38) và liên kết yếu nhất với biến 
hành vi (HSTQ 0,26). Cụm 1 bao gồm những 
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gian truyền bệnh khác (PB 22, +3; PB 9, +2). 
Đặc biệt, những sinh viên thuộc NYK 1 đã hoàn 
toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng khả năng 
truyền lây bệnh từ động vật sang người rất thấp 
và ít nguy hiểm đến tính mạng (PB 31, -3). Theo 
họ, dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người 
không chỉ gây ra các vấn đề lớn về sức khỏe mà 
còn gây ra thiệt hại về kinh tế, bất ổn về an ninh 
chính trị của mỗi quốc gia trong toàn cầu (PB 33, 
+3), hậu quả của bệnh truyền lây rất nặng nề vì 
thế họ đề nghị nên có sự tăng cường hợp tác đa 
ngành để góp phần giải quyết triệt để các vấn đề 
về bệnh truyền lây (PB 25, +2).

Tiếp theo, 23 người tham gia phỏng vấn 
thuộc NYK 2 lại đặc biệt quan tâm đến sức khỏe 
của động vật. Họ cho rằng bảo vệ động vật trước 
các mầm bệnh là gián tiếp bảo vệ sức khỏe của 
con người (PB 38, +2). Và do vậy, họ bảo vệ vật 
nuôi bằng cách nuôi cách ly động vật trước khi 
nhập đàn (PB 21, +3) và tiêm phòng vaccine cho 
vật nuôi nhằm tạo miễn dịch chủ động (PB 23, 
+3). Ngoài ra các buổi hội thảo, tập huấn về bệnh 
truyền lây giữa người và động vật cũng được 

Bảng 5. Tóm lược thông tin về điểm trong các cụm và phân loại 

Điểm trung bình trong mỗi cụm Điểm trung bình 
trong quần thể  

(n = 329)
Cụm 1 Cụm 2 Cụm 3

Kiến thức 3,7 6,1 5,4 5,1
Thái độ 3,7 3,8 6,6 4,7
Hành vi 3,4 5,6 5,3 4,8
Đặc điểm cụm LK2, 

LA2, LP2
HK2, 

LA2, HP2
HK2, 

HA2, HP2

Biến ý nghĩa1 Niên khóa (P = 1*10-4), tham gia môn học bệnh truyền lây 
(P = 5*10-4), tham gia hoạt động Một Sức Khỏe (P = 0,01) và 
số lượng nguồn thông tin (P = 0,01)

1P giá trị P được tính toán từ test Chi bình phương.
2“L” thấp; “H” cao; “K” kiến thức; “A” thái độ; “P” hành vi.

3.3. Phân loại nhóm ý kiến dựa vào khảo sát Q

3.3.1. Phân loại nhóm ý kiến dựa vào khảo sát Q

46 sinh viên tham gia phỏng vấn cá nhân đưa 
ra ý kiến đồng thuận/không đồng thuận cho 46 
phát biểu có trước. Từ kết quả khảo sát sinh viên, 
chúng tôi lập ra ma trận 46 lựa chọn sinh viên * 
46 phát biểu.  Thông qua việc thực hiện phương 
pháp phân tích thành phần chính và nhận định 
của nhóm nghiên cứu, hai nhóm ý kiến (NYK) 
khác nhau (1, 2) về các vấn đề liên quan đến 
bệnh truyền lây giữa người và động vật đã được 
hình thành. NYK 1 có 23 người tham gia đóng 
góp. NYK 2 có 23 người tham gia đóng góp.

Trước hết, 23 người tham gia phỏng vấn 
trong NYK 1 rất quan tâm đến việc bảo vệ sức 
khỏe của bản thân, trong đó nhấn mạnh đến việc 
“Tôi luôn chủ động tiêm vaccine phòng dại trước 
khi đi thực tập ở phòng khám thú y” (PB 11, +3) 
mà cụ thể là việc tiêm phòng vaccine dại (PB 
1, +2). Nhóm này cũng quan tâm đến các giải 
pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh truyền lây, như 
việc diệt chuột, ruồi, muỗi và các động vật trung 



Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 21

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 24(1) www.jad.hcmuaf.edu.vn

khi bị chó mèo cắn thì không cần phải tiêm 
phòng dại nữa (PB 19, -1) thì NYK 2 lại không 
có ý kiến. NYK 2 rất không đồng ý với phát biểu 
việc chủng ngừa bệnh cúm mùa không cần thực 
hiện lặp lại hằng năm vì có miễn dịch cả đời (PB 
18, -2), trong khi đó NYK 1 thì không có ý kiến 
về phát biểu này. 

Về phần thái độ trong khi NYK 1 không đồng 
ý với nhận định chi phí tiêm vaccine phòng dại 
cao nên không chủ động tiêm phòng cho bản 
thân và gia đình (PB số 40, -1) thì NYK 2 không 
có ý kiến gì với PB này.

Về hành vi, NYK 1 đồng ý với nhận định về 
việc tham gia các hoạt động ngoại khóa về thực 
hành phòng chống bệnh truyền lây (ví dụ: tiêm 
phòng dại) để có kinh nghiệm thực tế (PB 15, 
+1), NYK 2 không có ý kiến gì về nhận định này. 
NYK 1 không đồng ý với nhận định chỉ cần điều 
trị ở nhà khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở liên 
quan đến bệnh cúm (PB 5, -1), NYK 2 không có 
ý kiến gì về nhận định này. 

4. Thảo Luận

Những diễn biến và phát sinh của bệnh 
truyền lây giữa người và động vật có sự gắn bó 
sâu sắc đến sự phát triển của ngành Thú Y nói 
chung. Do đó, đòi hỏi những bạn sinh viên - 
nguồn nhân lực trẻ trong ngành nghề có sự hiểu 
biết và tư duy đúng đắn về vấn đề trên. Thông 
qua đánh giá trong bài nghiên cứu này đã cho 
thấy được sự chênh lệch về 3 yếu tố: kiến thức, 
thái độ, hành vi. Trong đó, mức độ hiểu biết về 
bệnh truyền lây của sinh viên chưa mang lại tác 
động tích cực đến sự quan tâm và thay đổi hành 
vi của sinh viên. Kết quả này phù hợp với nhận 
định trong nghiên cứu tương tự về nhận thức 
và hành động chống kháng kháng sinh của chủ 
nuôi (Pham & ctv., 2019). Tuy nhiên, đây lại là 
những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết 

người gia ở nhóm 2 quan tâm đến vì cung cấp 
thêm cho họ kiến thức về chủ đề này (PB 30, +2). 
Họ cũng không đồng ý việc vệ sinh chuồng trại 
chỉ được thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra (PB 
37, -3).

3.3.2. Ý kiến đồng thuận giữa hai nhóm

Trước hết, về phần kiến thức cả hai nhóm 
đều nhất trí với cả hai phát biểu cho rằng nên 
tăng cường hợp tác đa ngành để góp phần giải 
quyết triệt để các vấn đề về bệnh truyền lây và 
rửa thực phẩm (thịt động vật) bằng nước muối 
không thể loại bỏ được hết các vi sinh vật gây 
bệnh (PB 25, 26). 

Tiếp đến, về phần thái độ, cả hai nhóm đều 
hoàn toàn không đồng ý khi nói về khả năng 
truyền lây bệnh từ động vật sang người là rất 
thấp và ít nguy hiểm (PB 31) và không đồng ý 
với phát biểu chó nhà nuôi an toàn nên khi bị cắn 
thì không cần thiết phải đi tiêm phòng (PB 43), 
tất cả những người tham gia phỏng vấn đều đồng 
ý rằng tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi là 
biện pháp bảo vệ tốt nhất trong số các biện pháp 
phòng bệnh (PB 35). 

Cuối cùng, về phần hành vi, cả hai nhóm đều 
nhất trí cao với ý kiến tôi luôn chủ động tiêm 
vaccine phòng dại trước khi đi thực tập ở phòng 
khám thú y (PB 11); rất đồng ý cho hai phát biểu 
tôi giữ vệ sinh không gian sống, diệt côn trùng, 
chuột để hạn chế mắc bệnh truyền lây và tôi luôn 
chủ động tìm kiếm các thông tin về bệnh truyền 
lây trong nước và thế giới qua tin tức, sách báo, 
internet, mạng xã hội (PB 9, 10).

3.3.3. Ý kiến khác biệt giữa hai nhóm

Về phần kiến thức trong khi NYK 1 không 
đồng ý với hai nhận định virus cúm H1N1 gây 
bệnh trên heo và gia cầm, không lây sang người 
(PB 17, -1) và người đã tiêm phòng dại chủ động, 
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Khái niệm này cũng cần được sinh viên ứng 
dụng trong các chương trình thực hành Một Sức 
Khỏe chuyên biệt với các vấn đề cụ thể tại địa 
phương (Habib & ctv., 2019). Ngoài ra, những 
buổi hội thảo chuyên đề với những thông điệp cụ 
thể liên quan trong lĩnh vực thú hoang dã, nguy 
cơ bệnh truyền lây giữa người - động vật cũng là 
một trong những kênh thông tin bổ ích giúp sinh 
viên cập nhật thêm kiến thức. 

5. Kết Luận

Việc kết hợp hai phương pháp nghiên cứu 
cho thấy bức tranh toàn cảnh về góc nhìn của 
sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y các khóa đối 
với bệnh truyền lây giữa người và động vật. Tỷ lệ 
sinh viên có KAP tốt chưa cao và các yếu tố ảnh 
hưởng như năm học, số nguồn thông tin và số 
loài thú nuôi trong nhà đã được xác định trong 
nghiên cứu. Các phát hiện trên đặt ra nhu cầu bổ 
sung thêm các giải pháp tăng cường đến từ giảng 
viên, nhà nghiên cứu, trong đó không thể thiếu 
vai trò của hướng tiếp cận Một Sức Khỏe. Các 
nghiên cứu mới cần mở rộng thêm ở các trường 
khác trên Việt Nam có đào tạo ngành thú y nhằm 
hiểu rõ hơn thực trạng của sinh viên cả nước.  

Lời Cam Đoan 

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả 
thực hiện và không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa 
các tác giả.

Lời Cảm Ơn

Đề tài được thực hiện từ trong khuôn khổ 
nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nông 
Lâm TP. Hồ Chí Minh, mã số đề tài CS-SV23-
CNTY-03.

định của họ về việc áp dụng các biện pháp phòng 
tránh bệnh, đưa ra các đề xuất cho để kiểm soát 
tốt các bệnh truyền lây. 

Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu 
này, việc niên khóa nhập học và số nguồn thông 
tin để tiếp cận với thông tin về tình hình dịch 
bệnh có tác động lên điểm số đánh giá các yếu 
tố kiến thức, thái độ, hành vi. Sinh viên các 
năm học cuối đã được tham gia môn học bệnh 
truyền lây giữa người và động vật cũng như 
tham gia hoạt động về Một Sức Khỏe như Tiêm 
phòng Dại vì cộng đồng, tình nguyện Mùa 
Hè Xanh. Đây là cơ hội cho sinh viên tiếp cận 
nhiều nguồn thông tin và thực hành về vấn đề 
trên một cách thường xuyên hơn, từ đó dẫn tới 
sự thay đổi về mặt hành vi.

Kết quả phân tích phương pháp Q đã chỉ ra 
những quan điểm chung bệnh truyền lây giữa 
các nhóm người tham gia phỏng vấn. Đó là việc 
nên tăng cường hợp tác đa ngành để góp phần 
giải quyết triệt để các vấn đề về bệnh truyền 
lây. Khái niệm Một Sức Khỏe đã trở thành tiêu 
chuẩn quốc tế cho quản lý bệnh truyền lây. Khái 
niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự 
thấu hiểu đa ngành đa lĩnh vực và hướng tiếp 
cận nhằm phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ của 
bệnh truyền lây (Ng & ctv., 2020). Khuyến cáo về 
việc tăng cường các nghiên cứu dịch tễ sử dụng 
hướng tiếp cận Một Sức Khỏe nhằm giảm thiểu 
lỗ hổng trong giám sát dịch bệnh và hệ thống 
báo cáo, giảm thiểu ổ dịch mới phát sinh ở khu 
vực Đông Nam Á đã được đề cập (Nguyen & ctv., 
2024). Sinh viên, bác sĩ thú y trong tương lai, sẽ 
là những người cần được đào tạo, thấu hiểu và 
vận dụng tốt hướng tiếp cận Một Sức Khỏe trong 
công việc tương lai liên quan tới bệnh truyền lây 
giữa người và động vật. Khái niệm này có thể 
được lồng ghép vào chương trình học các môn 
liên quan hoặc trở thành một môn chuyên biệt. 
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